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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. NHA TRANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   TỈNH KHÁNH HÒA                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 70/2020/HS-ST 

Ngày 07-5-2020                         

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Viên 

Các Hội thẩm nhân dân:              Bà Nguyễn Thị Tỉnh 

                                                     Ông Ngô Tiên Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kiều Diễm – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Phƣơng – Kiểm sát viên. 

Ngà  07 tháng 5 năm 2020, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa xét xử s  th m công khai v  án h nh s  s  th m th   ý số  

83/2020/TLST-H  ngà  05/3/2020 theo Qu ết định đưa v  án ra xét xử số 

102/2020/QĐXX T-HS ngày 16/4/2020 đối v i bị cáo: 

Trƣơng Tr, sinh năm: 1977 t i Khánh Hòa; N i đăng ký hộ kh u thường trú và 

chỗ   hiện na : 78/16 V, phường Phư c T, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Nghề 

nghiệp: Lao động t  do; Tr nh độ văn hóa: 08/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Phật giáo; Con ông Lê Phú H (đã chết) và bà Trư ng Thị Mỹ H sinh năm: 

1959; Vợ Ngu ễn Thị Kim O sinh năm 1983; 03 con sinh năm 2002, 2008 và 2012; 

Tiền án, tiền s : Không; Bị cáo t i ngo i, bị áp d ng biện pháp cấm đi khỏi n i cư trú, có 

mặt t i phiên tòa. 

- B  hại: Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1997 

Địa chỉ: 229/86 N, phường Vĩnh H, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông 

Ph vắng mặt t i phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Bà Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1983 

Địa chỉ: 78/16 V, phường Phư c T, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà O 

có mặt t i phiên tòa. 

2. Ông Nguyễn Xuân G, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Thôn T 2, xã D, hu ện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông G vắng mặt t i 

phiên tòa. 
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- Người làm chứng: 

Bà Trƣơng Thị Nhật P, sinh năm 1967 

Địa chỉ: 23 N, phường Tân L, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Bà P có mặt t i phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 04 giờ 00 phút ngà  31/8/2019, Trư ng Tr điều khiển xe má  hiệu Eve-

r , biển kiểm soát 79T1-2835 đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhằm m c đích 

t m người nào để tài sản s  h  th  trộm cắp. Khi đến phòng 12 tầng 5, khu nhà D, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Tr phát hiện 01 điện tho i di động hiệu Iphone XS max 

64GB, màu vàng của anh Ngu ễn Văn P đang s c pin để trên giường bệnh. Quan sát 

thấ  mọi người trong phòng đã ngủ sa , Tr  én  út đến  ấ  trộm chiếc điện tho i di động 

trên rồi mang về nhà t i địa chỉ 78/16 V, phường Phư c T, thành phố Nha Trang cất 

giấu. Đến khoảng 11 giờ 00 phút cùng ngà , Tr gọi điện tho i cho d  ruột của m nh  à 

Trư ng Thị Nhật P đến nhà Tr và đưa điện tho i di động trên cho chị P nhờ cất giùm. 

Chị P có hỏi “điện tho i của ai” th  Tr nói dối điện tho i di động trên do Tr nhặt được 

ngoài đường nên chị P đã giữ chiếc điện tho i trên giùm cho Tr. 

Đến khoảng 03 giờ 40 phút ngà  01/9/2019, Tr tiếp t c qua    i Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Khánh Hòa m c đích để trộm cắp tài sản. Khi đi đến phòng nhi tổng hợp 2, 

khoa nhi, tầng 4, khu nhà D của bệnh viện, Tr đột nhập vào phòng  ấ  trộm 01 điện 

tho i di động hiệu Inte  màu xanh của anh Lê Văn T rồi bỏ ra ngoài. Khi Tr đi đến khu 

v c tầng 5 của Bệnh viện th  bị bảo vệ của Bệnh viện phối hợp v i Công an phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang phát hiện và bắt giữ. 

Quá tr nh điều tra, Trư ng Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của m nh 

như đã nêu trên. 

T i bản kết  uận giám định số 491/GĐTP/2019 ngà  06/9/2019 của Hội đồng 

định giá trong tố t ng h nh s  thành phố Nha Trang kết  uận: 01 điện tho i di động Iph-

one X  Max 64GB, màu vàng trị giá 27.590.800đ (Hai mư i bả  triệu năm trăm chín 

mư i ngh n tám trăm đồng). 

T i bản kết  uận giám định số 31/GĐTP/2020 ngà  05/02/2020 của Hội đồng 

định giá trong tố t ng h nh s  thành phố Nha Trang kết  uận: 01 điện tho i di động Inte  

P32, màu xanh trị giá 750.000đ (Bả  trăm năm mư i ngh n đồng). 

Vật chứng:  

- 01 điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng đã trả cho chủ s  hữu 

 à anh Ngu ễn Văn P. 

- 01 điện tho i di động Inte  P32, màu xanh đã trả cho chủ s  hữu  à anh Lê Văn T. 

- 01 xe má  hiệu Ever , màu xanh, biển kiểm soát 79T1-2835 và 01 áo s  mi 

màu xanh (trang ph c bảo vệ Công t  Long   n). 



 
 

3 
 

T i bản cáo tr ng số 87/CT-VK NT ngà  04/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tru  tố ra trư c Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa để xét xử đối v i bị cáo Trư ng Tr về tội “Trộm cắp tài sản” đối v i 01 

điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng theo qu  định t i khoản 1 Điều 173 

Bộ  uật h nh s  năm 2015. 

T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang giữ ngu ên 

qu ết định tru  tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, xử ph t bị cáo Tr từ 06 đến 12 tháng tù; Vật 

chứng: 01 điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng, 01 điện tho i di động 

Inte  P32, màu xanh đã trả cho chủ s  hữu nên không xem xét giải qu ết, trả   i cho chị 

Ngu ễn Thị Kim O 01 xe má  hiệu Ever , màu xanh, biển kiểm soát 79T1-2835, tịch 

thu tiêu hủ  01 áo s  mi màu xanh (trang ph c bảo vệ Công t  Long   n); Không xem 

xét, giải qu ết việc bồi thường. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về thủ t c tố t ng: T i phiên tòa, bị h i ông Ngu ễn Văn P; người có qu ền 

 ợi, nghĩa v   iên quan đến v  án ông Ngu ễn Xuân G mặc dù đã được Tòa án triệu tập 

hợp  ệ nhưng vắng mặt không có  ý do, xét thấ  việc vắng mặt của các đư ng s  có tên 

trên không ảnh hư ng đến việc xét xử v  án nên Hội đồng xét xử qu ết định xét xử vắng 

mặt họ theo qu  định t i Điều 292 Bộ  uật tố t ng h nh s  năm 2015. 

[2]. T i phiên tòa, bị cáo Trư ng Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của 

mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp v i lời khai của bị h i; người có qu ền  ợi, 

nghĩa v   iên quan đến v  án; người  àm chứng; các chứng cứ, tài  iệu đã được thu thập 

có trong hồ s  v  án và được th m tra công khai t i phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ c  

s  kết  uận: Cáo tr ng số 87/CT-VKSNT ngày 04/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Nha Trang tru  tố bị cáo Trư ng Tr về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo Trư ng Tr  à ngu  hiểm cho xã hội, đã tr c tiếp xâm ph m đến 

qu ền s  hữu của công dân,  àm ảnh hư ng xấu đến t nh h nh trật t , trị an t i địa phư ng 

nên phải xử  ý bị cáo thật nghiêm khắc, cách    khỏi xã hội một thời gian m i đủ tác d ng 

răn đe, giáo d c bị cáo và phát hu  hiệu quả phòng ngừa chung trong xã hội. 

Tuy nhiên, t i c  quan điều tra cũng như t i phiên tòa, bị cáo thành kh n khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo ph m tội  ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản đã 

được thu hồi và trả   i cho người bị h i nên bị h i có đ n xin bãi n i, áp d ng qu  định t i 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s  giảm nhẹ một phần h nh ph t cho bị cáo, 

để bị cáo thấy được s  khoan hồng của pháp luật, an tâm cải t o, tu dưỡng tr  thành 

công dân có ích cho xã hội.   
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[3]. Về trách nhiệm dân s : Quá tr nh điều tra, bị h i ông Ngu ễn Văn P đã nhận   i 

01 điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng và không có  êu cầu bồi thường về 

dân s ; người có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan đến v  án bà Ngu ễn Thị Kim O cũng 

không   êu cầu bồi thường về dân s  nên Hội đồng xét xử không xem xét giải qu ết.  

[4]. Về vật chứng của v  án:  

- 01 điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng đã trả cho chủ s  hữu 

 à anh Ngu ễn Văn P, 01 điện tho i di động Inte  P32, màu xanh đã trả cho chủ s  hữu  à 

anh Lê Văn T nên không xem xét giải qu ết. 

- Xe máy hiệu Ever , màu xanh, biển kiểm soát 79T1-2835  à của ông Ngu ễn 

Xuân G. Năm 2018, ông G đã bán xe má  trên cho bà Ngu ễn Thị Kim O v i giá 

4.000.000đ, việc mua bán chỉ thỏa thuận miệng và không  ập hợp đồng mua bán cũng 

như quá tr nh sử d ng bà O cũng không đăng ký   i chủ s  hữu. Bà O hoàn toàn không 

biết việc bị cáo Tr đã sử d ng xe má  của m nh để th c hiện hành vi ph m tội. Do đó, 

cần trả   i xe má  hiệu Ever , màu xanh, biển kiểm soát 79T1-2835 cho bà O. 

- Tịch thu tiêu hủ  01 áo s  mi màu xanh (trang ph c bảo về Công t  Long   n). 

 [5]. Về án phí: Bị cáo Trư ng Tr phải chịu án phí h nh s  s  th m theo qu  định 

của pháp  uật.  

[6]. Đối v i hành vi trộm cắp tài sản của Trư ng Tr vào ngà  01/9/2019 t i phòng 

Nhi tổng hợp 2, khoa Nhi, tầng 4, khu nhà D, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có giá trị 

750.000đ. Công an thành phố Nha Trang đã ra Qu ết định xử ph t hành chính số 14/QĐ-

XPVPHC ngà  16/02/2020 về hành vi trộm cắp tài sản nói trên nên Hội đồng xét xử không 

xem xét giải qu ết. 

V  các  ẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s  

năm 2015, xử ph t bị cáo Trư ng Tr 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Thời 

h n chấp hành h nh ph t tù được tính từ ngà  đi thi hành án. 

Tiếp t c cấm bị cáo đi khỏi n i cư trú để đảm bảo thi hành án. 

- Về trách nhiệm dân s : Không xem xét, giải qu ết. 

- Về vật chứng của v  án:  p d ng Điều 106 Bộ Luật Tố t ng h nh s  năm 2015: 

+ 01 điện tho i di động Iphone X  Max 64GB, màu vàng, 01 điện tho i di động 

Inte  P32, màu xanh đã trả cho chủ s  hữu nên không xem xét giải qu ết. 

+ Trả   i xe má  hiệu Ever , màu xanh, biển kiểm soát 79T1-2835 cho bà 

Ngu ễn Thị Kim O. 

+ Tịch thu tiêu hủ  01 áo s  mi màu xanh (trang ph c bảo về Công t  Long   n). 

- Về án phí:  p d ng Điều 136 Bộ Luật Tố t ng h nh s  năm 2015; Nghị qu ết 

số 326/2016/UBTVQH14 qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và sử 
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d ng án phí và  ệ phí tòa án; Buộc bị cáo Trư ng Tr phải nộp 200.000đ (hai trăm ngh n 

đồng) án phí h nh s  s  th m.  

- Về quyền kháng cáo: B  cáo, các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo  ản án sơ thẩm trong thời hạn    ngày kể t  ngày tuyên án  B  hại, các đương 

sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn    ngày kể t  

ngày  ản án được tống đạt hợp lệ  

 

Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- VKSND TP. Nha Trang;                                    Th m ph n-Ch  t   phiên t   

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;  

- B  cáo; 

- Các đương sự; 
- Cơ quan điều tra Công an TP  Nha Trang; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi cục THADS TP  Nha Trang; 

- Lưu án văn, hồ sơ;                                                                   Nguyễn Lê Viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


